
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm 1, Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ JEIL VIET HAN

0109686588

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

5. Sản xuất đường 1072

6. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

7. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

8. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

9. Sản xuất chè 1076

10. Sản xuất cà phê 1077

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý  bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610(Chính)

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế biến vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự,
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ JEIL 
VIET HAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JEIL VIET HAN TRADING AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JEIL VIET HAN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0796286686
Email: nguyenthao2219@gmail.com http://jeilviethan.com/

Fax:
Website:
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15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt:
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong cửa hàng 
chuyên doanh

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu và hàng hóa bị 
cấm khác)

4773

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ đường sữa, bánh kẹo, đồ uống lưu động hoặc tại chợ.

4781

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:
- Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, 
việc làm.

7810

29. Cung ứng lao động tạm thời 7820

30. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

31. Quảng cáo 7310

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

33. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220
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1.600.000.000 VNĐ

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4669

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo 
vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân 
hàng hóa

5229

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

40. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

41. Dịch vụ đóng gói 8292

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
-Cho thuê máy móc, thiết bị, xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kem người điều khiển
-Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nối không kèm người điều 
khiển

7730

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C6837332
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 1, Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 1, Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THẢO                                      
      

Nữ

22/09/1995 Kinh Việt Nam

28/02/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 29/06/2021 đến ngày 29/07/2021


